
 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN CỦ CHI  TH NH  H  H  CH  MINH 

 - Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Châu Thị Thanh Thà. 

 Các Hội thẩm nhân dân:  

 1. Bà Phạm Thị Ngọc; 

2. Bà Nguyễn Phước Trinh. 

 Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: Bà Nguyễn Như Ngọc – Thư ký T a  n 

nhân dân huy n C  Chi  Thành ph     Ch  Minh  

 Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Củ Chi tham gia phiên tòa: Ông 

Nguyễn Văn  iếu – Kiểm s t viên  

Ngày 06 tháng 5 năm 2020, tại trụ sở T a  n nhân dân huy n C  Chi  xét xử sơ 

thẩm công khai vụ  n hình sự thụ lý s : 38/2020/TLST-HS ngày 27 tháng 02 năm 2020 

theo Quyết định đưa vụ  n ra xét xử s  66/2020/QĐXXST- S ngày 22 th ng 4 năm 2020 

đ i với bị c o:  

 ọ và tên: Th i  uỳnh C t V, sinh năm 1989  tại tỉnh Tiền Giang; giới t nh: 

Nam; nơi đăng ký h  khẩu thư ng tr : Ấp T, xã P  huy n C  Thành ph     Ch  Minh; 

Nghề nghi p: Làm thuê; trình đ  văn h a: 6/12; con ông Th i Phương Q và bà Nguyễn 

Thị T; hoàn cảnh gia đình: Anh  chị  em ru t c  05 ngư i kể cả bị c o; bị c o c  vợ tên 

Thượng Thị Th y    sinh năm 1991, có 01 ngư i con tên Th i Thượng Quang P, sinh 

năm 2011. 

Tiền án: Không; tiền sự: Kh ng;  

Bị c o bị bắt tạm giam từ ngày 11/12/2019 đến nay  

Bị c o c  mặt tại phiên t a  

   hại:  

1. Anh Phạm  oàng    sinh năm: 1979 (c  mặt); 

Địa chỉ: Tổ H, ấp T, xã P  huy n C  Thành ph     Ch  Minh. 

2  Bà Ng  Thị R  sinh năm 1965 (c  mặt); 

Địa chỉ: Ấp T, xã P  huy n C  Thành ph     Ch  Minh  

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án:  

Ông Thượng Văn Y  sinh năm 1970 (c  mặt); 

 

 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN CỦ CHI 

T  N  P      C   M N  

 
      Bản  n s : 58/2020/HS-ST  

      Ngày: 06-5-2020 
 

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 



 

 

 

2 

Địa chỉ: Ấp T, xã P  huy n C  Thành ph     Ch  Minh  

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Bị c o Th i  uỳnh C t V bị Vi n kiểm s t nhân dân huy n C  Chi truy t  về 

hành vi phạm t i như sau: 

Vào khoảng 17 gi  00 phút ngày 21/9/2019  Th i  uỳnh C t V c  mâu thuẫn 

và cãi nhau qua đi n thoại với vợ là Thượng Thị Th y   nên V điều khiển xe m  t  

biển s  59Y2-155 83 đến nhà vợ tại ấp Trung Viết  xã Phước  i p  huy n C  Chi  

Thành ph     Ch  Minh để n i chuy n  Khi đi V cầm theo 01 cây phảng bằng kim 

loại dài 1 17m  V điều khiển xe m  t  lưu th ng đến trước s  nhà 51A đư ng Nguyễn 

Thị Tiếp thu c ấp Trung Viết  xã Phước  i p  huy n C  Chi  Thành ph     Ch  Minh 

thì xảy ra mâu thuẫn với anh Phạm  oàng   về vi c như ng đư ng đi  V và anh H cãi 

nhau dẫn đến x  x t  V dùng tay đ nh tr ng vào m i anh  , anh H dùng tay kẹp ngư i 

V, V vùng vẫy ra được và cầm cây phảng chém tr ng vào lưng anh   gây thương t ch  

Anh H bỏ chạy vào nhà s  51A thì V cầm cây phảng đuổi theo chém hai cái trúng vào 

tay trái anh H gây thương t ch  Anh   và Vi t tiếp tục x  x t  giằng co nhau thì được 

ngư i dân can ngăn  V tiếp tục đi đến nhà vợ  anh   được đưa đi cấp cứu  

Khi đi đến nhà ba mẹ vợ  V tiếp tục cãi nhau với chị   do V không đi làm mà cả 

ngày ăn nhậu  V hỏi ai n i thì chị   nói bà Ngô Thị R sinh năm 1965 ở kế bên nhà nói. 

V tức giận nên cầm theo cây phảng n i trên đi qua gặp bà R tại s  nhà 43 đư ng 

Nguyễn Thị Tiếp  ấp Trung Viết  xã Phước  i p  huy n C  Chi  Thành ph     Ch  

Minh, V dùng chân đạp tr ng vào ngực bà R làm bà R té ngã, bà R bỏ chạy thì V cầm 

cây phảng chém trúng vào bắp đùi bên phải bà R gây thương t ch  

Sau khi sự vi c xảy ra  anh Phạm  oàng   và bà Ng  Thị R làm đơn t  c o hành 

vi phạm t i c a Th i  uỳnh C t V. 

Tại bản kết luận gi m định ph p y về thương t ch s  919/TgT.19 ngày 

25/10/2019 c a Trung tâm pháp y thu c Sở y tế Thành ph     Ch  Minh đ i với Phạm 

Hoàng H như sau: 

- Đa vết thương tại mặt sau 1/3 trên cẳng tay trái đã được điều tr , hiện còn: 

+ Hai sẹo còn chỉ khâu kích thước 8,5x(0,05-0,3)cm và 6,5x0,1cm; 

+ Hình ảnh mẻ xương trụ ngay v  trí vết thương trên phim Xquang; 

+ Tình trạng ổn đ nh; 

Thương tích do vật sắc, vật sắc nhọn tác động gây ra. 

* Theo biên bản xem xét dấu vết thân thể ngày 26/9/2019: 

- Vết thương phần mềm tại vùng hông trái đã được điều tr , hiện còn một sẹo còn 

mày kích thước 8,5x(0,1-0,7)cm; 

Thương tích do vật sắc cùn tác động gây ra. 

- Đa chấn thương phần mềm đã được điều tr , hiện còn: 

+ Một sẹo phẳng tại vùng thắt lưng kích thước 5,5x0,9cm; 

Thương tích do vật tày, tày có cạnh tác động gây ra. 

+ Một sẹo còn mày tại mặt sau 1/3 giữa cẳng tay phải kích thước 7x(0,2-0,6)cm; 
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Thương tích do vật tày có cạnh, vật sắc, vật sắc nhọn hoặc vật có cạnh sắc gây 

ra. 

Tỉ l  tổn thương cơ thể do thương t ch gây nên hi n tại là: 10%  

Tại bản Kết luận gi m định ph p y về thương t ch s  921/TgT.19 ngày 

25/10/2019 c a Trung tâm ph p y thu c Sở y tế Thành ph     Ch  Minh đ i với Ng  

Thị R như sau: 

* Theo biên bản xem xét dấu vết trên thân thể lập ngày 26/9/2019: 

- Vùng ngực không còn dấu vết. 

Không đủ cơ sở xác đ nh có chấn thương hay không. 

- Chấn thương phần mềm vùng đùi phải, hiện còn: 

+ Một sẹo còn đóng mày kích thước 9x(0,1-0,2)cm trên diện bầm kích thước 

30x1,7cm; 

+ Tình trạng ổn đ nh. 

Thương tích do vật sắc cùn tác động gây ra. 

Tỉ l  tổn thương cơ thể do thương t ch gây nên hi n tại là: 06%. 

Vật chứng vụ  n:  

- 01 cây phảng bằng kim loại dài 1 17m  c n bằng kim loại dài 70cm  lưỡi bằng 

kim loại dài 40 7cm  

- 01 USB chứa đoạn clip vụ  n  

Về phần dân sự: Anh Phạm  oàng   và bà Ng  Thị R kh ng yêu cầu b i 

thư ng  

Tại bản c o trạng s  56/CT-VKS ngày 25/02/2020 c a Vi n kiểm s t nhân dân 

huy n C  Chi đã truy t  ra trước T a  n nhân dân huy n C  Chi để xét xử Th i  uỳnh 

Cát V về t i  C  ý gây thương t ch  theo điểm c khoản 2 Điều 134 c a B  luật hình sự 

năm 2015 đã được sửa đổi  bổ sung năm 2017. 

 Tại phiên t a:  

Đại di n Vi n kiểm s t nhân dân huy n C  Chi giữ quyền c ng t  luận t i: Bị c o 

dùng cây phảng bằng kim loại dài 1 17m  c n bằng kim loại dài 70cm  lưỡi bằng kim 

loại dài 40 7cm là hung kh  nguy hiểm gây thương t ch cho anh Phạm  oàng   với t  

l  thương t ch là 10% và gây thương t ch cho bà Ng  Thị R với t  l  thương t ch là 

06%, bị c o thực hi n hành vi phạm t i c  t nh chất c n đ  và gây thương t ch cho hai 

ngư i thu c trư ng hợp phạm t i 02 lần trở lên  Do đ   đề nghị  p dụng điểm c khoản 2 

Điều 134 và điểm s khoản 1 Điều 51 và Điều 38 c a B  luật hình sự năm 2015 đã được 

sửa đổi  bổ sung năm 2017  xử phạt Th i  uỳnh C t V từ 03 năm đến 03 năm 06 tháng 

tù  

 Xử lý vật chứng: Đề nghị xử lý theo quy định c a ph p luật. 

 Phần dân sự: Anh Phạm  oàng   và bà Ng  Thị R kh ng yêu cầu b i thư ng 

nên không đề nghị   i đ ng xét xử xem xét  

 Bị c o  bị hại và ngư i c  quyền lợi  nghĩa vụ liên quan đến vụ  n không tranh 

luận  kh ng tự bào chữa   
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 L i n i sau cùng c a bị c o: Bị c o rất ăn năn  h i cải và xin   i đ ng xét xử 

khoan h ng xử mức  n nhẹ cho bị c o             

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 Trên cơ sở n i dung vụ  n  căn cứ vào c c tài li u trong h  sơ vụ  n đã được 

tranh tụng tại phiên t a    i đ ng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về hành vi  quyết định t  tụng c a Cơ quan c  thẩm quyền tiến hành t  

tụng  ngư i c  thẩm quyền tiến hành t  tụng: Về hành vi  quyết định t  tụng c a Cơ 

quan điều tra C ng an huy n C  Chi  Điều tra viên  Vi n kiểm s t nhân dân huy n C  

Chi, Kiểm s t viên trong qu  trình điều tra  truy t  đã thực hi n đ ng về thẩm quyền  

trình tự  th  tục quy định c a B  luật T  tụng hình sự  Qu  trình điều tra và tại phiên 

t a  bị c o, bị hại và ngư i c  quyền lợi  nghĩa vụ liên quan đến vụ  n kh ng c  ngư i 

nào c  ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi  quyết định c a Cơ quan tiến hành t  tụng  

ngư i tiến hành t  tụng  Do đ   c c hành vi  quyết định t  tụng c a Cơ quan tiến hành 

t  tụng  ngư i tiến hành t  tụng đã thực hi n đều hợp ph p       

 [2] Về t i danh và điều luật  p dụng: L i khai nhận t i c a bị c o phù hợp với 

l i khai c a bị hại và c c chứng cứ c  tại h  sơ vụ  n. Bị c o dùng cây phảng bằng 

kim loại dài 1 17m  c n bằng kim loại dài 70cm  lưỡi bằng kim loại dài 40 7cm là 

hung kh  nguy hiểm gây thương t ch cho anh Phạm  oàng   với t  l  thương tích là 

10% và gây thương t ch cho bà Ng  Thị R với t  l  thương t ch là 06%  bị c o thực 

hi n hành vi phạm t i c  t nh chất c n đ  và gây thương t ch cho hai ngư i thu c 

trư ng hợp phạm t i 02 lần trở lên. Do đ ,   i đ ng xét xử đã c  đ  cơ sở kết luận bị 

c o Th i  uỳnh C t V phạm t i  C  ý gây thương t ch  theo điểm c khoản 2 Điều 134 

c a B  luật Hình sự năm 2015 đã được sửa đổi  bổ sung năm 2017. 

Vi n kiểm s t nhân dân huy n C  Chi truy t  bị c o về t i danh và điều luật nêu 

trên là đ ng ngư i  đ ng t i  

 ành vi c a bị c o là nguy hiểm cho xã h i  đã xâm phạm sức khỏe  t nh mạng 

c a ngư i kh c được ph p luật bảo v   mặt kh c c n gây mất an ninh trật tự tại địa 

phương và tạo ra m t dư luận xấu trong nhân dân  Tuy nhiên, cần xem xét t nh chất và 

mức đ  nguy hiểm trong hành vi và nhân thân c a bị c o để c  mức hình phạt tương 

xứng  

[3] Về nhân thân  c c tình tiết tăng nặng  giảm nhẹ tr ch nhi m hình sự: 

Về nhân thân bị c o chưa có tiền  n  tiền sự. 

 Tình tiết tăng nặng: Kh ng c . 

 Tình tiết giảm nhẹ: Trong qu  trình điều tra và tại phiên t a bị c o thành khẩn 

khai b o  ăn năn h i cải. Do đ     i đ ng xét xử cần cho bị c o hưởng tình tiết giảm 

nhẹ trách nhi m hình sự quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 c a B  luật Hình sự năm 

2015 đã được sửa đổi  bổ sung năm 2017.  

[4] Về phần dân sự: Do bị hại kh ng yêu cầu bị c o b i thư ng nên   i đ ng 

xét xử không xem xét. 

[5] Về vật chứng vụ  n:  

- 01 cây phảng bằng kim loại dài 1 17m  c n bằng kim loại dài 70cm  lưỡi bằng 

kim loại dài 40 7cm c a  ng Thượng Văn Y. Tại phiên tòa ông Y kh ng yêu cầu nhận 
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lại    i đ ng xét xử xét thấy cây phảng trên kh ng c n gi  trị sử dụng nên quyết định 

tịch thu  tiêu h y  

- 01 USB chứa đoạn clip vụ  n là chứng cứ liên quan đến vụ  n nên tiếp tục lưu 

h  sơ vụ  n  

Xét cần bu c bị c o phải n p  n ph  hình sự sơ thẩm theo quy định tại Luật Ph  và 

l  ph ; Nghị quyết s  326/2016/UBTVQ 14 ngày 30/12/2016 c a  y ban Thư ng vụ 

Qu c h i quy định về về mức thu  miễn  giảm  thu  n p  quản lý và sử dụng  n ph   l  

ph  T a  n là phù hợp. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Tuyên b  bị c o Th i  uỳnh C t V phạm t i:  C  ý gây thương t ch   

- Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 134; điểm s khoản 1 Điều 51 và Điều 38 B  

luật Hình sự năm 2015 đã được sửa đổi  bổ sung năm 2017  

Xử phạt: Bị c o Th i  uỳnh C t V 03 (ba) năm 06 (sáu) tháng tù  th i hạn tù 

t nh từ ngày 11/12/2019. 

- Áp dụng khoản 2 Điều 106 c a B  luật T  tụng hình sự năm 2015; 

 Tịch thu, tiêu h y 01 cây phảng bằng kim loại dài 1 17m  c n bằng kim loại dài 

70cm  lưỡi bằng kim loại dài 40 7cm. 

Vật chứng được li t kê tại phiếu nhập kho vật chứng s  05/PNK ngày 

30/12/2019 c a Cơ quan cảnh s t điều tra C ng an huy n C  Chi  

Đ i với 01 USB chứa đoạn clip là chứng cứ liên quan đến vụ  n nên tiếp tục 

lưu h  sơ vụ  n  Chứng cứ đã được xuất kho vật chứng theo l nh xuất kho vật chứng 

s  67 ngày 04/5/2020 c a Cơ quan cảnh s t điều tra C ng an huy n C  Chi  

- Áp dụng khoản 2 Điều 136 c a B  luật t  Tụng hình sự năm 2015; Luật ph  

và l  ph  s  97/2015/Q 13 ngày 25 th ng 11 năm 2015 và Nghị quyết s  

326/2016/UBTVQ 14 ngày 30/12/2016 c a  y ban Thư ng vụ Qu c h i: Bu c bị 

cáo Th i  uỳnh C t V phải chịu 200 000 (hai trăm nghìn) đ ng  n ph  hình sự sơ 

thẩm. 

- Áp dụng Điều 333 c a B  luật T  tụng hình sự; 

Bị c o  bị hại và ngư i c  quyền lợi  nghĩa vụ liên quan đến vụ  n c  quyền 

kh ng c o trong th i hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên  n.  

Nơi nhận:                                              TM. HỘI Đ NG XÉT XỬ SƠ THẨM 
- TAND Tp     Ch  Minh;                                 THẨM  HÁN – CHỦ TỌA  HI N TÒA 
- VKSND huy n C  Chi; 

- C ng an huy n C  Chi; 

- Chi cục T ADS huy n C  Chi; (Đã ký) 

- Phòng PC 27; 

- Bị c o;  

- Những ngư i tham gia t  tụng;                                             

- Lưu: Vp  h  sơ  (20b)      Châu Thị Thanh Thà 
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